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A B 1 2 3=2/1 4

A
Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân
cấp

165,800 27,207 16.41% 33.63%

B Thu	ngân	sách	huyện 567,837 145,452 25.62% 27.88%

I
Thu ngân sách huyện hưởng theo
phân	cấp

143,170 22,896 15.99% 35.41%

1 Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 76,800 17,573 22.88% 45.79%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 #DIV/0! 0.00%
- Thuế tài nguyên 0 0 #DIV/0! 0.00%
- Thuế thu nhập cá nhân 0 0 #DIV/0! 0.00%
- Lệ phí trước bạ 21,000 3,681 17.53% 35.70%
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 500 35 7.00% 52.67%
- Thu phí lệ phí 3,000 2,437 81.23% 82.78%
- Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 7,000 5,629 80.41% 170.80%
- Thu tiền sử dụng đất 20,000 4,131 20.66% 32.12%
- Thu khác 25,000 1,660 6.64% 35.50%
- Thu tại xã 300 0 0.00% 104.29%
- Các khoản thu qua quản lý ngân sách 0 0 #DIV/0! 0.00%

2
Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng
theo tỷ lệ phần trăm (%)

66,370 5,323 8.02% 17.36%

- Thuế gía trị gia tăng 22,070 4,094 18.55% 24.11%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 44,300 1,229 2.77% 11.94%
II Thu	bổ	sung	từ	ngân	sách	cấp	tỉnh 424,667 122,556 28.86% 26.05%
1 Bổ sung cân đối 334,903 80,000 23.89% 23.29%
2 Bổ sung có mục tiêu 89,764 42,556 47.41% 38.95%

III Thu kết dư ngân sách 0 0 #DIV/0! 0.00%
IV Nguồn cải cách tiền lương huyện 0 0 #DIV/0! 0.00%
C TỔNG	CHI	NGÂN	SÁCH	HUYỆN 567,837 164,409 28.95% 30.52%
	I Tổng	chi	cân	đối	ngân	sách	huyện 567,837 164,409 28.95% 30.52%
1 Chi đầu tư phát triển 56,302 16,136 28.66% 16.24%
2 Chi thường xuyên 502,126 148,273 29.53% 32.63%
3 Dự phòng ngân sách 9,409 0 0.00% 11.28%

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ
NS	cấp	tỉnh

0 0 #DIV/0! 0.00%
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